	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

KHOA SƯ PHẠM MẦM NON
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


thèng kª kÕt qu¶ rÌn luyÖn hssv

häc kú I n¨m häc 2010-2011

	tt
	líp
	tshssv
	xs
	tèt
	kh¸
	tb kh¸
	tb
	yÕu 
	kÐm

	1
	K10A §HMN
	45
	14
	29
	1
	1
	0
	0
	0

	2
	K!0B §HMN
	46
	11
	34
	1
	0
	0
	0
	0

	3
	K11 §HMN
	59
	24
	35
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	K12 §HMN
	59
	30
	26
	2
	0
	1
	0
	0

	5
	K13A §HMN
	59
	0
	0
	7
	50
	2
	0
	0

	6
	K13B §HMN
	57
	0
	5
	26
	26
	0
	0
	0

	7
	 K30 C§MN
	52
	8
	44
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	K31 C§MN
	99
	0
	51
	46
	2
	0
	0
	0

	9
	K32 C§MN
	82
	4
	34
	36
	4
	4
	0
	0

	10
	K22 TCMN
	81
	6
	65
	7
	3
	0
	0
	0

	11
	K23A TCMN
	59
	8
	32
	18
	1
	0
	0
	0

	12
	K23B TCMN
	57
	7
	31
	17
	2
	0
	0
	0

	13
	K24A TCMN
	46
	6
	28
	12
	0
	0
	0
	0

	14
	K24B TCMN
	46
	4
	27
	15
	0
	0
	0
	0

	
	Tæng
	847 SV
	122
	441
	188
	89
	7
	0
	0


